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1 001203011615 Nguyễn Đức Anh 07/05/2003 Nam Kinh 3 7480201QT D07 NV1 Ielts 5.5 Toán, Hóa học 7,40 7,50

2 001203028382 Nguyễn Thế Anh 05/12/2003 Nam Kinh 3 7340101QT D01 NV1 Ielts 6.0 Toán, Ngữ văn 8,40 7,75

3 001203024419 Nguyễn Sơn Anh 28/11/2003 Nam Kinh 3 7480201QT A01 NV1 Ielts 7.5 Toán, Vật lí 7,80 8,50

4 038203007622 Trần Gia Cường 27/11/2003 Nam Kinh 2 7480201QT D01 NV1 Ielts 5.5 Toán, Ngữ văn 7,60 7,00

5 001203027479 Hoàng Minh Dũng 17/12/2003 Nam Kinh 3 7520103QT D01 NV1 Ielts 6.5 Toán, Ngữ văn 7,80 7,50

6 001203002636 Đào Khang Duy 06/06/2003 Nam Kinh 3 7480201QT A01 NV1 Ielts 6.5 Toán, Vật lí 6,80 6,00

7 092012262 Mai Việt Duy 30/10/2003 Nam Kinh 2 7580205QT A01 NV1 Ielts 5.0 Toán, Vật lí 7,00 6,00

8 001203010714 Nguyễn Huy Anh Duy 25/12/2003 Nam Kinh 3 7480201QT A01 NV1 Ielts 5.0 Toán, Vật lí 7,40 7,00

9 001203018148 Phạm Thành Duy 07/11/2003 Nam Kinh 3 7480201QT D01 NV1 Ielts 6.0 Toán, Ngữ văn 8,60 7,75

10 001203011092 Trần Đức Duy 20/11/2003 Nam Kinh 3 7520103QT D01 NV1 Ielts 6.5 Toán, Ngữ văn 8,00 6,75

11 001203001457 Đỗ Tiến Đạt 27/02/2003 Nam Kinh 3 7340101QT D01 NV1 Ielts 6.0 Toán, Ngữ văn 7,60 6,50

12 001203012143 Hoàng Minh Đức 09/10/2003 Nam Kinh 3 7480201QT A01 NV1 Ielts 5.0 Toán, Vật lí 7,20 8,00

13 001203029232 Lê Bùi Trường Giang 17/07/2003 Nam Kinh 3 7480201QT D01 NV1 Ielts 7.5 Toán, Ngữ văn 8,40 8,50

14 001303014674 Vương Khánh Hà 09/11/2003 Nữ Kinh 3 7340301QT D01 NV1 Ielts 5.0 Toán, Ngữ văn 7,80 7,50

15 001203043469 Nguyễn Trung Hiếu 21/11/2003 Nam Kinh 3 7480201QT A01 NV1 Ielts 6.0 Toán, Vật lí 7,40 7,50

16 001203010695 Trịnh Duy Hoàng 28/09/2003 Nam Kinh 3 7520103QT A01 NV1 Ielts 6.5 Toán, Vật lí 8,60 8,25

17 092009149 Nguyễn Mạnh Hùng 05/10/2003 Nam Kinh 2 7480201QT A01 NV1 Ielts 7.0 Toán, Vật lí 7,00 7,00

18 001203005133 Phan Thế Khải 14/07/2003 Nam Kinh 3 7520103QT D01 NV1 Ielts 5.0 Toán, Ngữ văn 7,20 6,75

19 001203000354 Nguyễn Tuấn Khanh 15/03/2003 Nam Kinh 3 7520103QT D01 NV1 Ielts 5.0 Toán, Ngữ văn 7,60 7,00

20 001203028227 Đỗ Đức Khánh 10/10/2003 Nam Kinh 3 7480201QT D07 NV1 Ielts 6.0 Toán, Hóa 8,40 8,25

21 001203042032 Đào Quang Minh 15/02/2003 Nam Kinh 3 7520103QT D01 NV1 Ielts 5.0 Toán, Ngữ văn 7,60 8,00

22 001203034720 Đỗ Đức Minh 12/11/2003 Nam Kinh 2 7340101QT D01 NV1 Ielts 5.0 Toán, Ngữ văn 8,20 7,00

23 036203002016 Phạm Quang Minh 07/08/2003 Nam Kinh 3 7480201QT D01 NV1 Ielts 5.0 Toán, Ngữ văn 7,00 7,00
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24 030203001782 Phạm Tuấn Minh 08/11/2003 Nam Kinh 2-NT 7520103QT D01 NV1 Ielts 5.5 Toán, Ngữ văn 9,00 7,00

25 001203021145 Vũ Tuấn Minh 31/12/2003 Nam Kinh 3 7480201QT D01 NV1 Ielts 6.0 Toán, Ngữ văn 7,20 8,00

26 031203000054 Đinh Khôi Nguyên 01/04/2003 Nam Kinh 3 7520103QT D01 NV1 Ielts 5.5 Toán, Ngữ văn 7,40 7,75

27 031203001254 Lê Ngọc Phúc 15/12/2003 Nam Kinh 3 7340301QT A01 NV1 Ielts 6.5 Toán, Vật lí 7,40 7,25

28 063559467 Vũ Minh Quân 04/10/2003 Nam Kinh 2 7520103QT A01 NV1 Ielts 5.0 Toán, Vật lí 7,80 6,75

29 001203028247 Nguyễn Minh Quang 24/04/2003 Nam Kinh 2-NT 7580205QT D01 NV1 Ielts 5.5 Toán, Ngữ văn 8,00 6,75

30 001203000629 Vũ Phúc Thành 29/01/2003 Nam Kinh 3 7480201QT D01 NV1 Ielts 5.5 Toán, Ngữ văn 8,80 8,50

31 001203032423 Nguyễn Tuân Nhật Thăng 25/12/2003 Nam Kinh 3 7520103QT D07 NV1 Ielts 7.0 Toán, Hóa học 8,80 7,00

32 025203000133 Nguyễn Phúc Toàn 21/12/2003 Nam Kinh 3 7480201QT D07 NV1 Ielts 6.0 Toán, Hóa học 8,00 7,00

33 001203027810 Đào Quang Tùng 04/10/2003 Nam Kinh 2 7480201QT D01 NV1 Ielts 5.5 Toán, Ngữ văn 7,40 8,75
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